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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	        (Dự thảo 2)
	


QUY CHẾ

      Phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2017/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và Sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Đối tượng áp dụng
a) Sở Xây dựng; Thanh tra Sở Xây dựng.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện (Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Đội Quy tắc và trật tự đô thị thành phố Đồng Hới hoặc đơn vị có chức năng tương đương khác thuộc thị xã, các huyện).

c) Ủy ban nhân dân cấp xã.

d) Sở, ban, ngành có liên quan đến quản lý trật tự xây dựng.
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh tra viên được phân công quản lý trật tự xây dựng và những tổ chức, cá nhân có liên quan.
f) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc chung trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng
1. Tăng cường trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo công tác quản lý nhà nước 
về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất, đúng thẩm
quyền, phát huy hiệu quả việc phối hợp giữa các cơ quan. 

2. Công tác phối hợp phải đồng bộ, thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo kịp thời, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong quá trình kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 
3. Việc phối hợp không làm giảm vai trò, trách nhiệm của các cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mỗi cơ quan. Việc phát hiện, thông báo và phối hợp thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm phải nhanh chóng, kịp thời, chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Nội dung phối hợp quản lý trật tự xây dựng
1. Phối hợp trong công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng.
2. Phối hợp trong công tác xử lý đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm về trật tự xây dựng.

3. Phối hợp trong công tác thực hiện các chế độ thông tin, tài liệu, hội họp, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng.

4. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Điều 4. Công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng
Các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng cần phải được kiểm tra, xử lý gồm:
1. Công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định của pháp luật phải có Giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Công trình xây dựng sai một trong các nội dung của Giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế đã được cơ quan cấp phép đóng dấu xác nhận kèm theo Giấy phép xây dựng được cấp.

3. Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn Giấy phép xây dựng).
4. Công trình xây dựng có tác động đến chất lượng công trình lân cận gây lún, nứt, hư hỏng, sụp đổ hoặc có nguy cơ làm sụp đổ công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, an toàn cộng đồng.

5. Công trình xây dựng không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi  vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu xây dựng không đúng 
nơi quy định.
6. Công trình có các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn lao động, xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng.
Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG
Điều 5. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành chung
 công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm trật tự xây dựng.
     3. Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
4. Chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Sở phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở chủ động trong việc kiểm tra công trình do mình cấp Giấy phép xây dựng và trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
5. Cử công chức hoặc chỉ đạo Thanh tra Sở cử cán bộ, công chức, thanh tra viên tham gia các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan liên quan.

6. Cung cấp thông tin về quy hoạch, tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.

7. Chủ trì, tổ chức các cuộc họp giao ban với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan theo định kỳ 6 tháng, hàng năm, để đánh giá tình hình và đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
8. Gửi bản sao Giấy phép xây dựng đến Thanh tra Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình để có kế hoạch phối hợp kiểm tra, theo dõi.
9. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.
Điều 6. Trách nhiệm của Thanh tra Sở Xây dựng

1. Thực hiện việc kiểm tra và phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng với Phòng chuyên môn, đơn vị phụ trách quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Thông báo cho Phòng chuyên môn, đơn vị phụ trách quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn để thực hiện kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. 

3. Quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành quyết định kịp thời.

4. Báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

5. Cử cán bộ, công chức, thanh tra viên tham gia các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.

6. Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh để Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

7. Tham mưu tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ do Sở Xây dựng chủ trì. 
  
Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 
1. Đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.
2. Chỉ đạo Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. 
3. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận phản ánh công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý, có trách nhiệm: chủ trì và thông tin ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã để phối hợp kiểm tra thực tế, thiết lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định.
4. Tiếp nhận hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng do Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Thanh tra Sở Xây dựng chuyển đến để ban hành các quyết định xử phạt, quyết định đình chỉ thi công, quyết định cưỡng chế theo thẩm quyền.

     
5. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.
     
6. Xử lý theo quy định đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và những cán bộ được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm.

7. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các kiến nghị của Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trường hợp không thực hiện phải có văn bản nêu rõ lý do.

8. Tạm ngừng xem xét, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo đề nghị của người có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng để đảm bảo thi hành các biện pháp xử lý vi phạm.

9. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan có liên quan. 

10. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về quy hoạch, tài liệu liên quan theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý về trật tự xây dựng. 
11. Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cấp huyện báo cáo Sở Xây dựng (qua Thanh tra Sở Xây dựng) theo định kỳ quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

12. Chủ trì, tổ chức các cuộc họp giao ban với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan theo định kỳ hàng quý, để đánh giá tình hình và đề ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ do Sở Xây dựng chủ trì.
13. Gửi bản sao Giấy phép xây dựng đến Thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình để có kế hoạch phối hợp kiểm tra, theo dõi.
14. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về 
trật tự xây dựng trên địa bàn.
Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
1. Nắm thông tin ban đầu về tình hình khởi công và thi công xây dựng của tất cả các công trình trên địa bàn mình quản lý (kể cả các công trình trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế). Có kế hoạch, giải pháp để phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại địa phương phối hợp, thông tin về các công trình đang xây dựng trên địa bàn.
2. Thông báo cho Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng (đối với công trình do Sở Xây dựng cấp phép) về thời điểm khởi công các công trình để theo dõi, phối hợp kiểm tra. 
3. Chủ động phối hợp với Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền hoặc lập hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận phản ánh công trình vi phạm trật tự xây dựng phải thông tin và phối hợp ngay với Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện để kiểm tra, thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm theo quy định.
5. Ban hành kịp thời quyết định đình chỉ thi công, cưỡng chế phá dỡ theo thẩm quyền; đồng thời, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết định cưỡng chế do người có thẩm quyền ban hành theo quy định.
6. Xử lý theo quy định đối với cán bộ được phân công quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm.
    7. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các kiến nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trường hợp không thực hiện phải có văn bản nêu rõ lý do.

8. Tạm ngừng xem xét, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo đề nghị của người có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng để đảm bảo thi hành các biện pháp xử lý vi phạm.

9. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn khi có yêu cầu phối hợp của cơ quan có liên quan. 

10. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

11. Tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 
12. Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban định kỳ do Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì.
13. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.
Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành liên quan

1. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xây dựng công trình sai mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, năng lượng, đê điều, thủy lợi… thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

a) Chủ động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu thuộc địa bàn mình quản lý. Khi phát hiện vi phạm thì kịp thời thông báo cho Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã để phối hợp xử lý theo quy định.
b) Cử cán bộ, công chức, viên chức phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý. 

c) Gửi bản sao Giấy phép xây dựng đến Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xây dựng công trình để có kế hoạch phối hợp kiểm tra, theo dõi.
d) Cung cấp thông tin về quy hoạch, tài liệu có liên quan phục vụ cho việc kiểm tra, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan có liên quan.
e) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc tuyên
truyền, hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng thuộc địa bàn quản lý.


3. Trách nhiệm của cơ quan Công an

 Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan công an cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cùng cấp, Thanh tra Sở Xây dựng trong quyết định đình chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật.
Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 10. Khen thưởng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm minh, trung thực trong thi hành công vụ; kiên quyết đấu tranh với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực thì tùy theo thành tích sẽ được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Điều 11. Kỷ luật

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng nói trên, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, nếu vi phạm một trong những trường hợp sau đây thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật, cụ thể như sau:
a) Không xử lý hoặc xử lý không kịp thời đối với các thông tin phản ánh về công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng;

b) Không phát hiện kịp thời các công trình vi phạm trật tự xây dựng;

c) Không phối hợp hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng;

d) Không thực hiện, thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm để công trình vi phạm tiếp tục xây dựng;

e) Không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Quy chế này;

f) Những hành vi vi phạm khác theo quy định pháp luật.

                                                       Chương IV
                                      TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn lập các loại sổ, biểu mẫu ghi chép quá trình kiểm tra, xử lý công trình vi phạm; mẫu và thời gian báo cáo theo định kỳ; việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan và tổ chức cá nhân có liên quan để thống nhất thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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